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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

I
Lượt khách đến các điểm, 

khu du lịch thăm quan Lượt -             58.173       925.707     190.526     1.694.364  -            30,53         54,63         

    + Lượt khách trong nước " -             57.833       912.313     185.350     1.524.530  -            31,20         59,84         

    + Lượt khách quốc tế " -             340            13.394       5.176         169.834     -            6,57           7,89           

II Lượt khách đến các cơ sở lưu trú Lượt 3.248         8.812         173.401     42.403       239.809     271,30      20,78         72,31         

1 Lượt khách trong ngày " 184            1.482         30.690       8.883         46.171       805,43      -            66,47         

    + Lượt khách trong nước " 129            1.374         29.856       8.697         41.534       1.065,12   -            71,88         

    + Lượt khách quốc tế " 55              108            834            186            4.637         196,36      -            17,99         

2 Lượt khách lưu trú qua đêm " 3.064         7.330         142.711     33.520       193.638     239,22      21,87         73,70         

    + Lượt khách trong nước " 2.148         6.301         134.689     31.625       152.653     293,36      19,93         88,23         

    + Lượt khách quốc tế " 916            1.029         8.021         1.895         40.985       112,28      54,28         19,57         

III Ngày khách lưu trú Ngày 3.926         12.188       233.162     55.682       322.149     310,44      21,89         72,38         

    + Ngày khách trong nước " 2.277         10.460       219.550     52.498       252.768     459,38      19,92         86,86         

    + Ngày khách quốc tế " 1.649         1.728         13.612       3.184         69.381       104,79      54,27         19,62         

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /CTK-TTTTTK Ninh Bình, ngày       tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO

Khách du lịch và doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Chính thức tháng 6 và ước tính tháng 7 năm 2021

STT Chỉ tiêu ĐVT

NĂM 2021 NĂM 2020 SO SÁNH (%)

Thực hiện 

tháng 6

Ước TH 

tháng 7

Cộng dồn 

7 tháng

Thực hiện 

tháng 7

Cộng dồn

7 tháng

Tháng 

trước

Cùng kỳ năm trước



2

Tháng 7 7 tháng

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

STT Chỉ tiêu ĐVT

NĂM 2021 NĂM 2020 SO SÁNH (%)

Thực hiện 

tháng 6

Ước TH 

tháng 7

Cộng dồn 

7 tháng

Thực hiện 

tháng 7

Cộng dồn

7 tháng

Tháng 

trước

Cùng kỳ năm trước

IV Doanh thu hoạt động du lịch Tr.đồng 5.402         33.659       585.474     126.095     948.638     623,08      26,69         61,72         

 Chia ra: + Trong nước " 2.566         30.530       557.024     119.095     775.285     1.189,79   25,63         71,85         

               + Quốc tế " 2.836         3.129         28.450       7.000         173.353     110,33      44,70         16,41         

Doanh thu chia theo loại dịch vụ

1 Khách sạn " 1.644         7.222         129.883     26.875       188.318     439,29      26,87         68,97         

2 Nhà hàng " 1.645         12.781       213.442     50.405       352.689     776,96      25,36         60,52         

3 Vận chuyển " 690            4.244         80.763       16.402       134.938     615,07      25,87         59,85         

4 Vé tham quan " -             3.095         38.542       9.032         63.316       -            34,27         60,87         

5 Bán hàng lưu niệm " 807            3.318         68.618       11.800       124.214     411,15      28,12         55,24         

6 Các dịch vụ khác " 616            2.999         54.226       11.581       85.163       486,85      25,90         63,67         

Nơi nhận:                                                                                                                                               

 - Lưu: VT, TTTTTK.

KT. CỤC TRƯỞNG

Phạm Quang Dương Đỗ Mạnh Hồng Lê Thanh Tùng

 - Lãnh đạo Cục;                       Người lập biểu Người duyệt biểu PHÓ CỤC TRƯỞNG

 - Sở Du lịch;

 - Phòng Thống kê Tổng hợp;

 - Phòng Thống kê Kinh tế;
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